


Thiết bị sứ vệ sinh

Sen vòi phòng tắm

Phụ kiện

0302



0504



Bộ xả năng động, điều chỉnh

Hạn chế tiếng ồn xả nước,
nhẹ nhàng và thư thái

mực nước linh hoạt

Mực nước chờ hợp lý

Nắp thả chậm, đóng êm

Thiết kế vành kin dễ lau chùi

Nút xả tinh tế

Chiết xuất phân tử của
lớp men thủy tinh

Tinh thể Men thủy tinh

Trước khi nung Sau khi nung

Lớp men Nano

Lớp men thủy tinh

siêu mịn
Lớp cốt gốm trắng
chắc chắn và bền bỉ

CÔNG NGHỆ MEN THỦY T INH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI VITOSA

Vitreous Enamel
TM

0706



TOILET
SUSTAINABILITY

0908



350
635

730

430

300

2030
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm
740 x 370 x 715mm
5.880.000 đ

2015
Bàn cầu một khối
635 x 350 x 730mm
5.180.000 đ

740

400
715

300

370

1110

Có thể kết hợp với nắp thông minh



740

668

300

400

4652046
Bàn cầu một khối
740 x 465 x 668mm
8.720.000 đ

2040
Bàn cầu một khối
730 x 450 x 645mm
7.080.000 đ

450

465
385

730

645

300

410

1312



360

365
645

770

300

400

380

750

710

300

2054
Bàn cầu một khối
645 x 365 x 770mm
5.880.000 đ 2069

Bàn cầu một khối
710 x 380 x 750mm
6.880.000 đ

1514



365

300

385

730

705

388

645

715

300

2074
Bàn cầu một khối
705 x 365 x 730mm
5.720.000 đ

2076
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm
715 x 388 x 645mm
6.980.000 đ

2076 A
Bàn cầu một khối
Nắp thông minh
715 x 388 x 645mm
9.700.000 đ

1716



300

650

725 400

370

510755

557

300

395

2081
Bàn cầu một khối
725 x 400 x 650mm
6.260.000 đ

2084
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm
755 x 510 x 557mm
7.200.000 đ

1918

Có thể kết hợp với nắp thông minh



2085
Bàn cầu một khối
690 x 365 x 765mm
6.220.000 đ

2120



400

300

770

720

415

365

385

710

725

300

400

2087
Bàn cầu một khối
710 x 385 x 725mm
6.220.000 đ

Có thể kết hợp với nắp thông minh

2088
Bàn cầu một khối
Nắp đóng êm
720 x 415 x 772mm
6.540.000 đ

2322



720

570

300

400

405

480

440

735

755

300

420

2089
Bàn cầu một khối
715 x 405 x 575mm
8.180.000 đ

2091
Bàn cầu một khối
755 x 440 x 735mm
6.000.000 đ

2524



2896
Bàn cầu thông minh
41.980.000 đ

Rửa sau nhẹ Rửa tiểu nữ

Điều chỉnh
nhiệt độ nước

Điều khiển từ xa

Rửa sau

Nước thoát nhanh

Tiết kiệm điện

Sấy khô

Bệ ngồi sưởi ấm

2726



BASIN
MODERN
AESTHETICS

2928



610470

870

435

850

520445

830

555

Chậu treo tường
chân cao
2.300.000 đ

596B
Chậu treo tường
chân lửng
3.280.000 đ

525

Chậu treo tường
chân lửng
2.460.000 đ

597A

Chậu treo tường
chân lửng
2.300.000 đ

596A

Chậu treo tường
chân lửng
1.900.000 đ

592
Chậu treo tường
chân cao
1.700.000 đ

598B

Chậu treo tường
chân cao
2.460.000 đ

597B

Chậu treo tường
chân cao
1.740.000 đ

504

460 610

490

460

400

550 555445

500

435

540

470

CHẬU TREO TƯỜNG CHẬU TREO TƯỜNG

3130

445

830

555

*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả



Chậu treo góc
920.000 đ

902
Chậu treo tường
880.000 đ

901

Chậu treo tường
4.140.000 đ

403
Chậu treo tường
3.160.000 đ

520

420

 370
200

Chậu âm bàn
1.420.000 đ

788

460

355

470

388

197
195

Chậu âm bàn
990.000 đ

781

410

475
415

440

360

530

781A: 470 x 388 x 197
781B: 555 x 420 x 197

CHẬU TREO TƯỜNG

555

390

230
100

150425

3332

*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả

CHẬU ÂM BÀN



Chậu dương bàn
2.120.000 đ

641

355

465

110

230

355

465

102

Chậu dương bàn
2.240.000 đ

643

145

410

645

Chậu dương bàn
1.750.000 đ

626
Chậu dương bàn
1.320.000 đ

584

465

440

465
345

175 140

CHẬU DƯƠNG BÀN

405

405

145

3534

*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả



Chậu dương bàn
2.250.000 đ

670

500

390

460

170 330

135 100
130

Chậu dương bàn
1.980.000 đ

669
Chậu dương bàn
677

Chậu dương bàn
men mờ
4.580.000 đ

669W
Chậu dương bàn
men mờ
4.580.000 đ

677W

170

460

330

135 100

677A: 460 x 330 x 135     1.840.000 đ
677B: 500 x 390 x 140     2.120.000 đ

Chậu dương bàn
2.400.000 đ

635

Chậu dương bàn
2.500.000 đ

680B
Chậu dương bàn
2.400.000 đ

674

CHẬU DƯƠNG BÀN

KIỆT TÁC NGHỆ THUẬT GỐM SỨ

CHẬU DƯƠNG BÀN

3736

*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả



Chậu âm dương bàn
1.260.000 đ

743
Chậu âm dương bàn
1.140.000 đ

742

560

475

200

510

460

180

Chậu âm dương bàn
1.930.000 đ

753

550

400

550

Chậu âm dương bàn
1.370.000 đ

752

752

460

200

CHẬU ÂM DƯƠNG BÀN

3938

*Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm vòi rửa và bộ xả



395

340

370

130

230
320

640

300

270

695

390

1050 VU-312
Tiểu nam, xả tay
( Chưa bao gồm van xả  )
300 x 320 x 640mm
2.760.000 đ

VU-314
Tiểu nam, xả tự động
300 x 320 x 640mm
4.290.000 đ

VU-319
Tiểu nam, xả tự động
390 x 395 x 1050mm
9.690.000 đ

PUBLIC
COMMITMENT
NESTLED

4140



SHOWER
SOPHISTICATED
DESIGN

4342



Sen cây
3.690.000 đ

19089

Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

2.730.000 đ

95003
Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

2.120.000 đ

95004

Vòi bếp
nóng lạnh
1.980.000 đ

95002

Vòi chậu
nóng lạnh
2.870.000đ

95001-1
Vòi chậu
nóng lạnh
1.500.000 đ

95001-3

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

3.140.000 đ

93003

Sen cây
6.550.000 đ

19097

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

2.800.000 đ

93004

Tay sen
480.000 đ

19097TVòi bếp
nóng lạnh
2.530.000 đ

93002

Vòi chậu
nóng lạnh
2.660.000 đ

93001-1
Vòi chậu
nóng lạnh
2.120.000 đ

93001-3

Tay sen
480.000 đ

6023T

BỘ SƯU TẬP BỘ SƯU TẬP
MACHHTIO KENZO

4544



Sen cây
5.600.000 đ

19198

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

3.910.000 đ

91603

Tay sen
480.000 đ

19098T

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

2.460.000 đ

91604

Vòi chậu
nóng lạnh
2.120.000 đ

91601-3

Sen cây
11.610.000 đ

19209

Vòi bếp
nóng lạnh
3.210.000 đ

11162Z

Vòi chậu
nóng lạnh
3.070.000 đ

11152-1
Vòi chậu
nóng lạnh
2.590.000 đ

11152

Vòi bếp 
nóng lạnh
3.390.000 đ

91602

Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

4.780.000 đ

01

BỘ SƯU TẬP BỘ SƯU TẬP

4746



Sen cây
5.600.000 đ

19142
Sen cây
8.740.000 đ

19311

Tay sen
480.000 đ

19142T

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

3.070.000 đ

21003
Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

2.120.000 đ

21004

Tay sen
480.000 đ

19311T

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

2.530.000 đ

91303
Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

1.910.000 đ

91304

Vòi bếp
nóng lạnh
2.940.000 đ

91302

Vòi chậu
nóng lạnh
3.070.000 đ

91301-1
Vòi chậu
nóng lạnh
2.020.000 đ

91301-3

Vòi bếp
nóng lạnh
2.020.000 đ

21002

BỘ SƯU TẬP BỘ SƯU TẬP

4948

Vòi chậu
nóng lạnh
2.870.000 đ

21001-1
Vòi chậu
nóng lạnh
1.640.000 đ

21001-3



Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

4.680.000 đ

11313-6

Vòi chậu
nóng lạnh
3.940.000 Đ

11313-1

Vòi chậu
nóng lạnh
2.870.000 đ

11313-3

Sen cây
5.840.000 đ

19183

Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

3.350.000 đ

11146-6

Vòi chậu
nóng lạnh
1.710.000 đ

11146

Vòi bếp
nóng lạnh
3.280.000 đ

11147

Vòi chậu
nóng lạnh
2.200.000 đ

11146-1

Sen cây
6.610.000 đ

19659

LUCIADORA
BỘ SƯU TẬP BỘ SƯU TẬP

5150



Sen cây
5.560.000 đ

19663
Sen cây
6.510.000 đ

19620

Vòi bếp
nóng lạnh
3.560.000 đ

11316-2

Vòi chậu
nóng lạnh
3.420.000 đ

11316-1
Vòi chậu
nóng lạnh
2.120.000 đ

11316-3

Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

3.820.000 đ

11318-6

Tay sen
480.000 đ

6028T

Vòi chậu
nóng lạnh
1.710.000 đ

11318-3
Vòi chậu
nóng lạnh
3.480.000 đ

11318-1

Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

3.480.000đ

11316-6

TRUDAROVHO
BỘ SƯU TẬP BỘ SƯU TẬP

5352

Vòi chậu
nóng lạnh
4.510.000 đ

11318-8



Sen cây nhiệt độ
7.920.000 đ

19670
Sen cây nhiệt độ
10.860.000 đ

19160-1
Sen cây nhiệt độ
8.880.000 đ

1964019158-1
Sen cây nhiệt độ
5.600.000 đ

SEN CÂY NHIỆT ĐỘSEN CÂY NHIỆT ĐỘ

5554



Sen âm tường
6.750.000 đ

3318-8B3318-8A
Sen âm tường
3.180.000 đ

SEN ÂM TƯỜNG

5756



SEN ÂM TƯỜNG SEN ÂM TƯỜNG

Sen âm tường
5.190.000 đ

23103

5958

Sen âm tường
6.280.000 đ

23101
Sen âm tường
5.460.000 đ

23100
Sen âm tường
6.550.000 đ

23102



Sen cây
5.740.000 đ

19626
Sen cây
4.340.000 đ

19167-1
Sen cây
3.690.000 đ

19675

CHỌN TÙY BIẾN CHỌN TÙY BIẾN

6160

Sen cây
4.980.000 đ

19149
Sen cây
8.140.000 đ

19026
Sen cây
5.190.000 đ

19506



Sen cây
7.870.000 đ

19665
Vòi tắm bồn
8.880.000 đ

98003
Sen cây
6.380.000 đ

19512
Vòi tắm bồn
10.980.000 đ

98004

CHỌN TÙY BIẾN

6362



Tay sen
480.000 đ

19098T
Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

1.910.000 đ

86003

Vòi chậu
nóng lạnh
1.370.000 đ

86001

Vòi chậu
nóng lạnh
1.980.000 đ

83001Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

2.530.000 đ

83003

CHỌN TÙY BIẾN CHỌN TÙY BIẾN

Vòi bếp
nóng lạnh
1.840.000 đ

16040

Vòi bếp
nóng lạnh
1.570.000 đ

16048

Vòi bếp
nóng lạnh
1.840.000 đ

16041

Vòi bếp
nóng lạnh
1.940.000

87009

Vòi bếp
nóng lạnh
1.230.000 đ

86002
Vòi chậu
nóng lạnh
1.340.000 đ

87006

Vòi chậu
nóng lạnh
1.340.000 đ

86006

Vòi bếp
nóng lạnh
1.940.000 đ

86009

Vòi bếp
nóng lạnh
2.120.000 đ

11164

Vòi bếp
nóng lạnh
3.480.000 đ

16023

Vòi bếp
nóng lạnh
2.940.000 đ

16025

6564

Sen tắm
nóng lạnh
( Đã bao gồm tay sen )

5.250.000 đ

11320-6
Thân sen tắm
nóng lạnh
( Chưa bao gồm tay sen )

1.370.000 đ

86002



Vòi tự động
5.330.000 đ

105
Vòi tự động
4.780.000 đ

107
Vòi tự động
4.780.000 đ

108

Vòi chậu lạnh
mở nhấn
2.120.000 đ

931
Vòi chậu lạnh
mở nhấn
1.310.000 đ

925
Vòi chậu lạnh
mở nhấn
2.120.000 đ

929

Vòi chậu lạnh
mở nhấn
1.570.000 đ

927
Vòi chậu lạnh
mở nhấn
660.000 đ

921
Vòi chậu lạnh
mở nhấn
2.120.000 đ

928

VÒI TỰ ĐỘNG VÀ VÒI NHẤNVÒI LẠNH

6766

Vòi bếp lạnh
1.430.000 đ

026

Vòi chậu lạnh
1.370.000 đ

009-1

Vòi chậu lạnh
960.000 đ

005

Vòi chậu lạnh
1.020.000 đ

009

Vòi bếp lạnh
570.000 đ

013

Vòi bếp lạnh
1.370.000 đ

016

Vòi bếp lạnh
660.000 đ

012

Vòi chậu lạnh
1.370.000 đ

017
Vòi chậu lạnh
1.170.000 đ

023



ACCESSORIES
COMMITMENT
NESTLED

6968



05
Part gài tay sen
80.000 đ

Thanh trượt sen tắm
910.000 đ

6024

01
Part gài tay sen
40.000 đ

02
Part gài tay sen
110.000 đ

03
Part gài tay sen
70.000 đ

04
Part gài tay sen
140.000 đ

X806
Ống thoát chậu rửa
1.750.000 đ

X807
Ống thoát chậu rửa
550.000 đ

X805
Ống thoát chậu rửa
1.750.000 đ

X810
Ống thoát chậu rửa
610.000 đ

X811
Ống thoát chậu rửa
370.000 đ

X800
Xả nhấn
410.000 đ

X802
Xả lật
260.000 đ

X801
Xả nhấn
290.000 đ

918
Xả nhấn tiểu nam
930.000 đ

919
Xả nhấn tiểu nam
1.170.000 đ

920
Xả nhấn tiểu nam
1.280.000 đ

THANH TREO TAY SEN XẢ & THOÁT CHẬU RỬA

7170

6022
Thanh trượt sen tắm
1.140.000 đ

Thanh trượt sen tắm
1.140.000 đ

6023

6027
Thanh trượt sen tắm
1.290.000 đ

6028
Thanh trượt sen tắm
940.000 đ



T301A
Xả bồn tiểu
tự động
1.620.000 đ

T305-1
Xả bồn tiểu
tự động
2.920.000 đ

TF-2087
Xả bồn cầu
680.000 đ

T307
Xả bồn tiểu
tự động
2.300.000 đ

T816A
Part bồn tiểu
640.000 đ

FE-103
Nắp thông minh
3.280.000 đ

FE-105
Nắp đóng êm
640.000 đ

T805B
Zoăng cao su
bồn cầu
80.000 đ

T311
Máy sấy khô tay
2.500.000 đ

3504
Kệ - thanh vắt khăn
1.940.000 đ

3501
Thanh vắt khăn,
đơn
680.000 đ

3502
Thanh vắt khăn,
đôi
940.000 đ

3508
Kệ xà bông
580.000 đ

3506
Kệ ly đơn
540.000 đ

3519
Kệ ly đôi
810.000 đ

3514
Kệ xà bông
990.000 đ

3510
Vòng treo khăn
520.000 đ

3511
Kệ bình rửa tay
610.000 đ

3512
Kệ chổi cọ
880.000 đ

3518
Móc áo
310.000 đ

4009
Lô giấy vệ sinh
430.000 đ

NẮP & BỘ XẢ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

7372

3509
Lô giấy vệ sinh
650.000 đ

T800
Part chậu âm bàn
185.000 đ



3201
Thanh vắt khăn,
đơn
750.000 đ

8001
Thanh vắt khăn,
đơn
1.220.000 đ

8003
Kệ - thanh vắt khăn
2.640.000 đ

0184
Kệ kính,
2 tầng
2.310.000 đ

8005-1
Kệ kính
1.700.000 đ

3204
Kệ - thanh vắt khăn
2.170.000 đ

8002
Thanh vắt khăn,
đôi
1.630.000 đ

8006
Kệ kính,
2 tầng
3.390.000 đ

3202
Thanh vắt khăn,
đôi
1040.000 đ

3203
Kệ kính
1.020.000 đ

3215
Kệ kính,
2 tầng
2.310.000 đ

8009
Kệ xà bông
1.020.000 đ

8010
Kệ ly đơn
1.020.000 đ

8011
Kệ ly đôi
1.490.000 đ

8008
Kệ xà bông
1.060.000 đ

8014
Vòng treo khăn
710.000 đ

8013-1
Lô giấy vệ sinh
790.000 đ

8015
Kệ bình rửa tay
1.150.000 đ

8007
Kệ chổi cọ
1.150.000 đ

8012
Móc áo
680.000 đ

3208
Kệ xà bông
460.000 đ

3206
Kệ ly đơn
450.000 đ

3219
Kệ ly đôi
700.000 đ

3214
Kệ xà bông
800.000 đ

3210
Vòng treo khăn
530.000 đ

3209
Lô giấy vệ sinh
610.000 đ

3212
Kệ chổi cọ
770.000 đ

3218
Móc áo
300.000 đ

3503
Kệ kính
890.000 đ

3211
Kệ bình rửa tay
600.000 đ

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM
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4004
Kệ khăn,
móc áo
920.000 đ

4002
Thanh vắt khăn,
đôi
450.000 đ

X815
Ống cấp nước
vòi rửa
70.000 đ

X814
Ống nước tay sen
220.000 đ

4018-4
Móc áo
160.000 đ

X816
Ống cấp nước
bồn cầu
60.000 đ

827
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x 150 )  mm

220.000 đ

828
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x 150 )  mm

240.000 đ

829
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x 150 )  mm

200.000 đ

833
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x  150 )  mm

120.000 đ

834
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x 150 )  mm

190.000 đ

835
Thoát sàn, chống hôi
( 150 x 150 )  mm

270.000 đ

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM GHI CHÚ
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GHI CHÚ
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Địa chỉ: 58/6D QL22, Trung Chánh, Hóc Môn,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 62 557 557
Website: www.vitosa.com.vn

Email: vitosa@vitosa.vn

CÔNG TY TNHH VITOSA VIỆT NAM


